
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 02, Ngách 01, Ngõ 72, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN IPLAN

0108558230

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết:
Hoạt động của các cơ sở và việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng 
nhu cầu về thưởng thức văn hóa và giải trí cho khách hàng. Nó 
bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, tham dự, việc trình diễn 
trực tiếp, các sự kiện hoặc các các cuộc triển lãm dành cho 
công chúng; việc cung cấp các kỹ năng nghệ thuật, kỹ năng 
sáng tác hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm nghệ 
thuật và các buổi trình diễn trực tiếp.

9000

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

6. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN IPLAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IPLAN CONSULTAN JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: IPLAN CONSULTAN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5225

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics
-- Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản (điều 62 Luật Kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (điều 74 luật kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (điều 75 luật kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13)
- Sàn giao dịch bất động sản ( Điều 69 luật kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13)

6820

13. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010
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14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;
- Bán buôn ô dù;
- Bán buôn dao, kéo;
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, 
ống nhòm, kính lúp);
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh;
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức;
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

18. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Bưu chính 5310

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
( Điều 28 Luật Thương Mại )
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
( Điều 16 nghị định 187/2013/NĐ-CP )

8299

24. Dịch vụ liên quan đến in 1812

25. Chuyển phát 5320

26. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

28. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Khảo sát xây dựng;
- Lập quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
- Thi công xây dựng công trình;
- Giám sát thi công xây dựng;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
( Khoản 19 điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP)
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình
( Khoản 14 Điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP)
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.
( Khoản 1 Điều 46 nghị định 59/2015/NĐ-CP )
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;

7110(Chính)
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- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
( Khoản 1 Điều 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP )
- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi 
ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá 
xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
- Đo bóc khối lượng (Điểm c, khoản 1, Điều 52 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; (Điểm d, khoản 1, Điều 
52 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)
- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng;
- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
- Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
( Điều 52 nghị định 59/2015/NĐ-CP )
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
(Điều 5 Nghị định 62/2016/NĐ-CP )
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy
( Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP )
Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
( Điều 10 Nghị định 43/2014/NĐ-CP )
Điều tra, đánh giá đất đai
( Điều 5a nghị định 01/2017/NĐ-CP )
- Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở 
dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
( Điểm c khoản 3 Điều 5 nghị định 43/2014/NĐ-CP )
- Quan trắc công trình
( Khoản 6 điều 3 nghị định 44/2016/NĐ-CP )

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

31. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
TRỌNG 
QUẢNG

Căn hộ 1516 
HH3B Linh Đàm, 
Linh Đường, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

0240790004
25

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Dịch vụ chuyển giao công nghệ
( Điều 28 Luật chuyển giao công nghệ )
--Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...
- Dịch vụ thẩm định giá
( Điều 38 Nghị định 11/2012/QH13 )
Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa 
cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy
( Điều 42 nghị định 79/2014/NĐ-CP )
- Đánh giá tác động môi trường
(Điều 13 nghị định 18/2015/NĐ-CP)
- Cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
( Điều 41 nghị định 91/2016/NĐ-CP )
- Đánh giá môi trường chiến lược
( Điều 9 Nghị định 18/2015/NĐ-CP )

7490

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VÕ THỊ THU 
HƯƠNG

Số 2, Ngách 1, 
Ngõ 72 Đường 
Nguyễn Trãi, 
Phường Nhân 
Chính, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 75,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 75,000

0171780002
29

3 NGUYỄN 
TIẾN HIỆP

Thôn Minh Châu, 
Xã Đông Huy, 
Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0340900085
04

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024079000425
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 1516 HH3B Linh Đàm, Linh Đường, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1516 HH3B Linh Đàm, Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG TRỌNG QUẢNG Nam

11/11/1979 Kinh Việt Nam

06/06/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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